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STT HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN NGÀY SINH GIỚI 

TÍNH 

XẾP HẠNG TN SỐ HIỆU 

BTN 

 Ngành Hội họa     

1 Nguyễn Văn Anh 16/06/1990 Nam Khá 116794 

2 Nguyễn Việt Anh 16/01/1989 Nam Khá 116795 

3 Vũ Xuân Ánh 11/11/1983 Nam Khá 116796 

4 Trần Đình Chiến 21/04/1988 Nam TB.Khá 116797 

5 Nguyễn Chí Đại 20/10/1983 Nam Khá 116798 

6 Bùi Minh Hà 24/12/1989 Nữ Khá 116799 

7 Nguyễn Duy Hoà 07/11/1987 Nam Khá 116800 

8 Nguyễn Văn Hùng 20/11/1986 Nam Khá 116801 

9 Nguyễn Việt Hương 13/10/1980 Nữ Khá 116802 

10 Dương Ngọc Khánh 25/091984 Nam Khá 116803 

11 Nguyễn Hoàng Long 23/12/1991 Nam TB.Khá 116804 

12 Nguyễn Văn Minh 23/08/1985 Nam Khá 116805 

13 Phạm Ngọc Hà Ninh 15/01/1991 Nam Giỏi 116806 

14 Nguyễn Văn Ngọc 18/071987 Nam Khá 116807 

15 Trần Văn Phong 23/07/1987 Nam Giỏi 116808 

16 Phạm Tuấn Phong 26/09/1981 Nam Khá 116809 

17 Nguyễn Cao Quyền 09/07/1987 Nam Khá 116810 



18 Lương Đức Toàn 07/10/1984 Nam Khá 116811 

19 Lưu Văn Toại 07/10/1983 Nam Khá 116812 

20 Hoàng Thắng 08/03/1981 Nam TB.Khá 116813 

21 Nguyễn Hữu Thông 03/09/1986 Nam Giỏi 116814 

22 Lê Văn Thương 15/01/1986 Nam Khá 116815 

23 Nguyễn Phương Thu 13/01/1989 Nữ Khá 116816 

24 Phạm Hoàng Tuân 29/04/1983 Nam Khá 116817 

25 Nguyễn Quang Tùng 23/10/1980 Nam TB.Khá 116818 

 Ngành Đồ họa     

26 Hồ Văn Định 06/12/1990 Nam Khá 116819 

27 Lý Phương Hiền 15/05/1988 Nữ Khá 116820 

28 Lê Thị Hồng 17/06/1991 Nữ Giỏi 116821 

29 Nguyễn Thị Thu Phương 25/06/1987 Nữ Giỏi 116822 

30 Vũ Xuân Tình 03/01/1983 Nam Giỏi 116823 

31 Đỗ Hương Trang 24/03/1991 Nữ Khá 116824 

 Ngành Điêu khắc     

32 Nguyễn Đức Công 09/08/1987 Nam Khá 116825 

33 Lương Minh Côn 24/10/1984 Nam Khá 116826 

34 Bùi Văn Đại 10/05/1988 Nam TB.Khá 116827 

35 Trần Minh Hiếu 04/04/1987 Nam Khá 116828 

36 Vũ Quốc Hùng 30/10/1984 Nam TB.Khá 116829 

37 Vũ Anh Tuấn 16/08/1984 Nam Khá 116830 

38 Nguyễn Văn Tuệ 03/10/1987 Nam Khá 116831 

 Ngành Thiết kế đồ họa     

39 Vũ Quỳnh Anh 17/05/1990 Nữ Khá 116842 



40 Nguyễn Hùng Cường 01/12/1991 Nam Giỏi 116843 

41 Nguyễn Trung Dũng 20/03/1987 Nam Khá 116844 

42 Phạm Văn Được 25/04/1985 Nam Khá 116845 

43 Lê Minh Hằng 25/07/1981 Nữ Giỏi 116846 

44 Chu Thị Thuý Quỳnh 07/06/1991 Nữ Khá 116847 

45 Nguyễn Thị Thu Thảo 26/02/1988 Nữ Giỏi 116848 

46 Lương Thị Thảo 31/12/1987 Nữ Giỏi 116849 

 
Ngành Sư phạm mỹ 

thuật 
 

  
 

47 Nguyễn Trung Chính 16/03/1976 Nam Khá 906394 

48 Phạm Văn Hải 25/01/1984 Nam Khá 906395 

49 Phan Thị Hải 01/03/1990 Nữ Khá 906396 

50 Phạm Thị Hậu 01/02/1992 Nữ Khá 906397 

51 Nguyễn Quốc Hùng 16/03/1992 Nam Giỏi 906398 

52 Bùi Thanh Lâm 07/10/1985 Nam TB.Khá 906399 

53 Hoàng Mai Phượng 03/06/1990 Nữ Khá 906400 

54 Nguyễn Văn Thành 12/11/1991 Nam Khá 906401 

55 Tào Thị Thị Thảo 31/08/1988 Nữ Khá 906402 

56 Đinh Thị Thuỷ 29/12/1990 Nữ Khá 906103 

57 Mai Ngọc Thuỵ 06/12/1990 Nam Khá 906407 

58 Lô Quang Thưởng 11/03/1987 Nam Khá 906405 

59 Nguyễn Văn Trịnh 25/05/1991 Nam Khá 906406 

60 Chu Văn Tùng 02/12/1983 Nam Khá 906407 

 
Ngành Lý luận, lịch sử 

và phê bình mỹ thuật 
 

  
 



61 Phạm Thành Mỹ Anh 20/09/1989 Nữ Khá 116832 

62 Trương Cát Chi 09/01/1990 Nữ Giỏi 116838 

63 Đặng Văn Cương 10/01/1988 Nam Khá 116834 

64 Lưu Văn Hữu 05/10/1988 Nam Khá 116835 

65 Nguyễn Mai Quyên 31/01/1983 Nữ Giỏi 116836 

66 Trịnh Trà My 13/07/1990 Nữ Khá 116837 

67 Đoàn Thanh Nga 14/08/1991 Nữ Khá 116838 

68 Hoàng Minh Ngọc 17/03/1990 Nữ Khá 116839 

69 Đỗ Thị Huyền Trang 25/12/1990 Nữ Khá 116840 

70 Vi Tường Vi 15/09/1991 Nữ Giỏi 116841 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


